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A B C D E F G H I J K

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1

1
CHAOCO - 

Minh

CHAOCO - 

Đ.Huyền

CHAOCO - 

Tâm

CHAOCO - 

Vân

CHAOCO - 

Linh

CHAOCO - 

P.Hương

CHAOCO - 

Hằng

CHAOCO - 

Thảo

CHAOCO - 

Trà

2 SHL - Minh
SHL - 

Đ.Huyền
SHL - Tâm SHL - Vân SHL - Linh

SHL - 

P.Hương
SHL - Hằng SHL - Thảo TIN - Tú

3
KHTN - 

Ngọc.S
TOÁN - Hoa VĂN - Hiền VĂN - Vân KHTN - Chi

TOÁN - 

P.Hương

TOÁN - 

H.Phương
VĂN - P.Nga VĂN - Ngạn

4 TOÁN - Yến
KHTN - 

Ngọc.S
VĂN - Hiền ANH - Thoa VĂN - Dung TIN - T.Anh VĂN - Hằng

TOÁN - 

Thảo
VĂN - Ngạn

5

1
GDCD - 

B.Phương
NHẠC - Đào VĂN - Hiền

NHẠC - 

Q.Anh

ANH - 

Huyền.A

VĂN - 

M.Ngọc

TOÁN - 

H.Phương

TOÁN - 

Thảo
ANH - T.Hà

2 ANH - Minh TIN - T.Anh
KHTN - 

H.Hà
TOÁN - Mai KHTN - Chi

KHTN - 

Ngọc.S

KHTN - 

Quỳnh

NHẠC - 

Q.Anh

GDCD - 

Hằng

3
MT - 

N.Hương

ANH - 

H.Anh

GDCD - 

B.Phương
ANH - Thoa

TOÁN - 

P.Hương
ANH - Kim

ANH - 

M.Hiền

KHTN - 

H.Hà
TOÁN - Trà

4 TOÁN - Yến
MT - 

N.Hương

ANH - 

V.Anh.A

KHTN - 

Ngọc.S

TOÁN - 

P.Hương

GDCD - 

B.Phương

TOÁN - 

H.Phương

ANH - 

H.Anh
VĂN - Ngạn

5

1
KHTN - 

Ngọc.S

GDCD - 

B.Phương

MT - 

N.Hương
TIN - T.Anh

NHẠC - 

Q.Anh
ANH - Kim

KHTN - 

Quỳnh

TIN - 

H.Phương
ANH - T.Hà

2 NHẠC - Đào
KHTN - 

Ngọc.S

ANH - 

V.Anh.A
TOÁN - Mai TIN - T.Anh

VĂN - 

M.Ngọc

NHẠC - 

Q.Anh

ANH - 

H.Anh
VĂN - Ngạn

3
VĂN - 

M.Ngọc
VĂN - Ngân TOÁN - Tâm

KHTN - 

Ngọc.S

GDCD - 

B.Phương

MT - 

N.Hương

TOÁN - 

H.Phương

TOÁN - 

Thảo
LÝ - Hảo

4 TIN - T.Anh
ANH - 

H.Anh
TOÁN - Tâm

MT - 

N.Hương

ANH - 

Huyền.A

VĂN - 

M.Ngọc

ANH - 

M.Hiền

TOÁN - 

Thảo
TOÁN - Trà

5

1
VĂN - 

M.Ngọc
TOÁN - Hoa TOÁN - Tâm ANH - Thoa

MT - 

N.Hương
ANH - Kim

ANH - 

M.Hiền

GDCD - 

B.Phương

NHẠC - 

Q.Anh

2 TOÁN - Yến
ANH - 

H.Anh

ANH - 

V.Anh.A

GDCD - 

B.Phương

TOÁN - 

P.Hương

KHTN - 

Ngọc.S
VĂN - Hằng

KHTN - 

H.Hà
MT - Mến

3 TOÁN - Yến VĂN - Ngân
KHTN - 

H.Hà
TOÁN - Mai VĂN - Dung

VĂN - 

M.Ngọc
VĂN - Hằng VĂN - P.Nga ANH - T.Hà

4 ANH - Minh VĂN - Ngân VĂN - Hiền VĂN - Vân VĂN - Dung
TOÁN - 

P.Hương

TIN - 

H.Phương

MT - 

N.Hương
TD - Trung

5 SHL - Trà

1
VĂN - 

M.Ngọc

KHTN - 

Ngọc.S

TIN - 

H.Phương
VĂN - Vân

ANH - 

Huyền.A

NHẠC - 

Q.Anh

KHTN - 

Quỳnh
VĂN - P.Nga TD - Trung

2
VĂN - 

M.Ngọc
VĂN - Ngân TOÁN - Tâm VĂN - Vân

TOÁN - 

P.Hương

KHTN - 

Ngọc.S

MT - 

N.Hương
VĂN - P.Nga TIN - Tú

3
KHTN - 

Ngọc.S
TOÁN - Hoa

KHTN - 

H.Hà
TOÁN - Mai KHTN - Chi

TOÁN - 

P.Hương

GDCD - 

B.Phương

ANH - 

H.Anh
TOÁN - Trà

4 ANH - Minh TOÁN - Hoa NHẠC - Đào
KHTN - 

Ngọc.S
VĂN - Dung

TOÁN - 

P.Hương
VĂN - Hằng

KHTN - 

H.Hà
TOÁN - Trà

5

1

2

3

4

5
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L M N O P Q R S T U

7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 8A1 8A2

CHAOCO - 

Ngân

CHAOCO - 

Yến

CHAOCO - 

Tân

CHAOCO - 

Huệ

CHAOCO - 

M.Hiền

CHAOCO - 

Thủy

CHAOCO - 

Chi

CHAOCO - 

Trang

CHAOCO - 

T.Huyền

CHAOCO - 

V.Huyền

VĂN - Ngân MT - Mến
TOÁN - 

M.Hà

TOÁN - 

M.Hương

ANH - 

M.Hiền

ANH - 

H.Anh

TOÁN - 

H.Phương

TOÁN - 

Trang

VĂN - 

Huyền

SINH - 

Ngọc.S

TIN - Tú
ANH - 

M.Hiền
VĂN - Tân VĂN - Huệ VĂN - Huế

TOÁN - 

Thủy
MT - Mến

TOÁN - 

Trang

CN - 

M.Hương
CN - Thảo

TOÁN - Hoa TIN - Tú VĂN - Tân VĂN - Huệ VĂN - Huế
VĂN - 

Huyền

ANH - 

M.Hiền
MT - Mến

ANH - 

V.Anh.A

HÓA - 

V.Huyền

SINH - 

Ngọc.S

TOÁN - 

H.Phương

TD - Trung TOÁN - Yến
ANH - 

H.Anh
MT - Mến

TOÁN - 

P.Hương

GDCD - 

Hằng

ANH - 

M.Hiền

VĂN - 

V.Anh.V

HÓA - 

Quỳnh

SINH - 

Ngọc.S

ANH - T.Hà TOÁN - Yến MT - Mến TD - Trung
TOÁN - 

P.Hương

ANH - 

H.Anh

TOÁN - 

H.Phương
TIN - Như SỬ - Đình

ANH - 

Huyền.A

MT - Mến TD - Trung TIN - Tú TIN - Như LÝ - L.Ngọc
NHẠC - 

Q.Anh
TD - Anh.TD

VĂN - 

V.Anh.V

ANH - 

V.Anh.A
VĂN - Ngạn

TIN - Tú
NHẠC - 

Q.Anh
VĂN - Tân VĂN - Huệ TD - Anh.TD

VĂN - 

Huyền

GDCD - 

Hằng
ANH - T.Hà TOÁN - Trà MT - Mến

TOÁN - Hoa VĂN - Vân
GDCD - 

Hằng

ANH - 

M.Hiền
TIN - Tú MT - Mến LÝ - L.Ngọc

VĂN - 

V.Anh.V
SỬ - Đình

ANH - 

Huyền.A

TOÁN - Hoa
ANH - 

M.Hiền
TD - Trung

TOÁN - 

M.Hương
MT - Mến TD - Anh.TD

VĂN - 

B.Phương
ANH - T.Hà ĐỊA - P.Hà

TOÁN - 

H.Phương

NHẠC - 

Q.Anh
VĂN - Vân

ANH - 

H.Anh

GDCD - 

Hằng

ANH - 

M.Hiền
LÝ - L.Ngọc TIN - Tú TD - Anh.TD TD - Trung

GDCD - 

H.Nga

ANH - T.Hà TIN - Tú LÝ - Hảo
NHẠC - 

Q.Anh
VĂN - Huế

TOÁN - 

Thủy

TOÁN - 

H.Phương

TOÁN - 

Trang
MT - Mến TD - Trung

HÓA - 

Quỳnh
ĐỊA - P.Hà

VĂN - Ngân VĂN - Vân
TOÁN - 

M.Hà
TD - Trung

GDCD - 

Hằng

VĂN - 

Huyền

TOÁN - 

H.Phương
ANH - T.Hà

SINH - 

Ngọc.S

HÓA - 

V.Huyền

ANH - T.Hà VĂN - Vân VĂN - Tân
ANH - 

M.Hiền
TIN - Tú

VĂN - 

Huyền

NHẠC - 

Q.Anh
TIN - Như TOÁN - Trà CN - Thảo

TOÁN - Hoa TD - Trung TIN - Tú
TOÁN - 

M.Hương

TOÁN - 

P.Hương

ANH - 

H.Anh
TD - Anh.TD

VĂN - 

V.Anh.V

VĂN - 

Huyền
SỬ - Đình

LÝ - Lệ
GDCD - 

Hằng

NHẠC - 

Q.Anh
VĂN - Huệ VĂN - Huế TIN - Tú

VĂN - 

B.Phương
LÝ - L.Ngọc

VĂN - 

Huyền
NHẠC - Đào

SHL - Ngân SHL - Yến SHL - Tân SHL - Huệ
SHL - 

M.Hiền
SHL - Thủy SHL - Chi SHL - Trang

SHL - 

T.Huyền

SHL - 

V.Huyền
GDCD - 

Hằng
TOÁN - Yến

TOÁN - 

M.Hà

ANH - 

M.Hiền

TOÁN - 

P.Hương

TOÁN - 

Thủy

VĂN - 

B.Phương

TOÁN - 

Trang
TOÁN - Trà VĂN - Ngạn

TD - Trung
ANH - 

M.Hiền

TOÁN - 

M.Hà

TOÁN - 

M.Hương
TD - Anh.TD

TOÁN - 

Thủy

VĂN - 

B.Phương

GDCD - 

Hằng
TOÁN - Trà

TOÁN - 

H.Phương

VĂN - Ngân TOÁN - Yến TD - Trung LÝ - Hảo
NHẠC - 

Q.Anh
TIN - Tú

ANH - 

M.Hiền
TD - Anh.TD

GDCD - 

H.Nga
VĂN - Ngạn

VĂN - Ngân LÝ - Hảo
ANH - 

H.Anh
TIN - Như

ANH - 

M.Hiền
TD - Anh.TD TIN - Tú

NHẠC - 

Q.Anh

ANH - 

V.Anh.A

ANH - 

Huyền.A

CN - 

M.Hương

TOÁN - 

H.Phương

TD - Trung
LÝ - 

Đ.Huyền

LÝ - Lệ TD - Trung

VĂN - 

Huyền
VĂN - Ngạn

NHẠC - Đào SỬ - Đình
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V W X Y Z AA AB AC AD AE

8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 9A1 9A2

CHAOCO - 

Kim

CHAOCO - 

Như

CHAOCO - 

Huế

CHAOCO - 

V.Hà

CHAOCO - 

V.Anh.v

CHAOCO - 

Lệ

CHAOCO - 

Mai

CHAOCO - 

Thoa

CHAOCO - 

Chiên

CHAOCO - 

H.Nga

ANH - Kim TOÁN - Như
TOÁN - 

Thủy

HÓA - 

Quỳnh
ĐỊA - P.Hà

ANH - 

V.Anh.A
SINH - H.Hà HÓA - Bình

MT - 

N.Hương
Văn - H.Nga

VĂN - 

H.Nga
ANH - Minh

HÓA - 

Quỳnh
ĐỊA - P.Hà

VĂN - 

V.Anh.V
VĂN - Chiên LÝ - Lệ TOÁN - Yến HÓA - Bình ANH - Thoa

VĂN - 

H.Nga

HÓA - 

Quỳnh

ANH - 

H.Anh
ANH - Kim

VĂN - 

V.Anh.V
VĂN - Chiên TOÁN - Mai

LÝ - 

Đ.Huyền
TOÁN - Tâm TOÁN - Trà

LÝ - Linh GDCD - Huế ĐỊA - P.Hà MT - Mến
ANH - 

H.Anh

TOÁN - 

M.Hà
TOÁN - Mai SINH - H.Hà

ĐỊA - 

Hương.Đ

GDCD - 

H.Nga

ĐỊA - P.Hà SỬ - Thoan
SINH - 

Huyền.S
TD - Anh.TD

HÓA - 

V.Huyền
CN - Q.Hà TOÁN - Mai ANH - Thoa ANH - Minh

MT - 

N.Hương

SINH - 

Huyền.S
ĐỊA - P.Hà TD - Anh.TD CN - Thảo

VĂN - 

V.Anh.V
SỬ - Thoan ANH - Thoa

GDCD - 

B.Phương
VĂN - Chiên TOÁN - Trà

CN - Thảo VĂN - Huệ VĂN - Huế LÝ - Linh SỬ - Thoan
SINH - 

Ngọc.S
CN - Q.Hà TOÁN - Yến

SINH - 

Tuyến
SINH - Chi

SỬ - Đình
SINH - 

Huyền.S
VĂN - Huế SỬ - Thoan LÝ - Linh

TOÁN - 

M.Hà

VĂN - 

M.Ngọc
VĂN - Dung VĂN - Chiên CN - Q.Hà

TD - Trung CN - Thảo
TOÁN - 

Thủy
VĂN - V.Hà SỬ - Thoan TD - Anh.TD TOÁN - Mai ĐỊA - Duyên TOÁN - Tâm TOÁN - Trà

ANH - Kim
SINH - 

Huyền.S
GDCD - Huế

TOÁN - 

Trang
TOÁN - Hiên LÝ - Lệ SINH - H.Hà SỬ - Đình

ĐỊA - 

Hương.Đ

VĂN - 

H.Nga

TOÁN - 

T.Anh
SỬ - Thoan

HÓA - 

Quỳnh
SINH - H.Hà NHẠC - Đào HÓA - Bình MT - Mến TD - Lưu SỬ - Đình

LÝ - 

Đ.Huyền

HÓA - 

Quỳnh
TD - Anh.TD

SINH - 

Huyền.S
ANH - Kim TOÁN - Hiên ĐỊA - P.Hà HÓA - Bình

CN - 

M.Hương
TD - Giáp

ĐỊA - 

Hương.Đ

SINH - 

Huyền.S
VĂN - Huệ

ANH - 

H.Anh
CN - Thảo

SINH - 

Ngọc.S

ANH - 

V.Anh.A
ĐỊA - Duyên NHẠC - Đào

SINH - 

Tuyến
HÓA - Bình

NHẠC - Đào TOÁN - Như VĂN - Huế
TOÁN - 

Trang
TD - Anh.TD VĂN - Chiên SỬ - Đình MT - Mến ANH - Minh TOÁN - Trà

GDCD - Huế ANH - Minh SỬ - Thoan
TOÁN - 

Trang

VĂN - 

V.Anh.V
NHẠC - Đào ANH - Thoa VĂN - Dung VĂN - Chiên

LÝ - 

Đ.Huyền

MT - Mến TOÁN - Như VĂN - Huế VĂN - V.Hà
SINH - 

Ngọc.S

TOÁN - 

M.Hà
TD - Lưu ANH - Thoa TOÁN - Tâm SỬ - Vân

SỬ - Đình MT - Mến CN - Thảo ANH - Kim
ANH - 

H.Anh

SINH - 

Ngọc.S

VĂN - 

M.Ngọc
TD - Lưu

LÝ - 

Đ.Huyền
ANH - Thoa

SHL - Kim SHL - Như SHL - Huế SHL - V.Hà
SHL - 

V.Anh.v
SHL - Lệ SHL - Mai SHL - Thoa SHL - Chiên SHL - H.Nga

ANH - Kim TD - Anh.TD
ANH - 

H.Anh
NHẠC - Đào TOÁN - Hiên HÓA - Bình TD - Lưu

CN - 

M.Hương
VĂN - Chiên ANH - Thoa

VĂN - 

H.Nga

LÝ - 

Đ.Huyền
NHẠC - Đào

TOÁN - 

Trang

ANH - 

H.Anh
MT - Mến HÓA - Bình ANH - Thoa ANH - Minh TD - Giáp

TOÁN - 

T.Anh
TOÁN - Như MT - Mến

HÓA - 

Quỳnh
TOÁN - Hiên

ANH - 

V.Anh.A
CN - Q.Hà VĂN - Dung TOÁN - Tâm

ĐỊA - 

Hương.Đ

TOÁN - 

T.Anh

HÓA - 

Quỳnh

TOÁN - 

Thủy

GDCD - 

B.Phương

HÓA - 

V.Huyền
VĂN - Chiên

VĂN - 

M.Ngọc
TOÁN - Yến TD - Giáp

VĂN - 

H.Nga

HÓA - 

Quỳnh
NHẠC - Đào

TOÁN - 

Thủy
SINH - H.Hà MT - Mến

TOÁN - 

M.Hà

VĂN - 

M.Ngọc
TOÁN - Yến

LÝ - 

Đ.Huyền
HÓA - Bình

TOÁN - 

T.Anh
ANH - Minh CN - Thảo SỬ - Thoan

GDCD - 

B.Phương
TD - Anh.TD SỬ - Đình HÓA - Bình CN - Q.Hà

VĂN - 

H.Nga

VĂN - 

H.Nga
CN - Thảo SỬ - Thoan TD - Anh.TD CN - Q.Hà

GDCD - 

B.Phương
ANH - Thoa SỬ - Đình VĂN - Chiên SINH - Chi

TD - Trung VĂN - Huệ LÝ - Linh VĂN - V.Hà TD - Anh.TD CN - Q.Hà NHẠC - Đào VĂN - Dung
GDCD - 

H.Nga
TD - Giáp

CN - Thảo VĂN - Huệ TD - Anh.TD VĂN - V.Hà CN - Q.Hà SỬ - Thoan
GDCD - 

B.Phương
SINH - H.Hà HÓA - Bình

VĂN - 

H.Nga
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AF AG AH AI AJ AK AL AM

9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10

CHAOCO - 

L.Ngọc

CHAOCO - 

Duyên

CHAOCO -

M.Hương

CHAOCO - 

M.Hà

CHAOCO - 

Hoa

CHAOCO - 

Dung

CHAOCO - 

P.Nga

CHAOCO - 

Ngạn

TOÁN - 

L.Ngọc
ĐỊA - Duyên SINH - Chi VĂN - V.Hà TOÁN - Hoa VĂN - Dung CN - Q.Hà LÝ - Lệ

SINH - H.Hà
VĂN - 

Huyền
LÝ - Linh VĂN - V.Hà

ANH - 

V.Anh.A
VĂN - Dung ANH - Kim

TOÁN - 

T.Anh

CN - Q.Hà SINH - H.Hà
ĐỊA - 

Hương.Đ
SINH - Chi LÝ - Lệ ANH - Minh VĂN - P.Nga

MT - 

N.Hương

ANH - Minh
ANH - 

V.Anh.A

TOÁN - 

M.Hương
ANH - Thoa TOÁN - Hoa

MT - 

N.Hương
VĂN - P.Nga VĂN - Ngạn

VĂN - Huệ
ANH - 

V.Anh.A
ANH - Kim

TOÁN - 

M.Hà
SỬ - Đình

TOÁN - 

Nguyệt

TD - 

D.Hương

TOÁN - 

T.Anh

VĂN - Huệ
VĂN - 

Huyền
CN - Q.Hà

TD - 

D.Hương
VĂN - Tân

TOÁN - 

Nguyệt
ANH - Kim VĂN - Ngạn

ANH - Minh
VĂN - 

Huyền

HÓA - 

V.Huyền

TOÁN - 

M.Hà
VĂN - Tân

TD - 

D.Hương
TOÁN - Mai ĐỊA - Duyên

TOÁN - 

L.Ngọc
TOÁN - Như

VĂN - 

V.Anh.V
ANH - Thoa ĐỊA - Duyên

SINH - 

Tuyến
SINH - Chi SINH - H.Hà

TD - Giáp CN - Q.Hà
HÓA - 

V.Huyền
LÝ - Lệ

TD - 

D.Hương

GDCD - 

Ngân

LÝ - 

Đ.Huyền
VĂN - Ngạn

VĂN - Huệ TD - Giáp
VĂN - 

V.Anh.V
SỬ - Thoan HÓA - Bình

HÓA - 

V.Huyền

GDCD - 

Ngân

TD - 

D.Hương

ĐỊA - 

Hương.Đ
TOÁN - Như ANH - Kim VĂN - V.Hà

ANH - 

V.Anh.A
ĐỊA - Duyên

TD - 

D.Hương
VĂN - Ngạn

LÝ - 

Đ.Huyền

HÓA - 

V.Huyền

TD - 

D.Hương
CN - Q.Hà LÝ - Lệ

SINH - 

Tuyến
ĐỊA - Duyên

ANH - 

V.Anh.A

TOÁN - 

L.Ngọc
TOÁN - Như

MT - 

N.Hương

ĐỊA - 

Hương.Đ

GDCD - 

Ngân
CN - Q.Hà

HÓA - 

V.Huyền
SINH - H.Hà

TOÁN - 

L.Ngọc
LÝ - Linh

TOÁN - 

M.Hương
VĂN - V.Hà

ANH - 

V.Anh.A
VĂN - Dung TOÁN - Mai LÝ - Lệ

VĂN - Huệ
MT - 

N.Hương

TOÁN - 

M.Hương

TOÁN - 

M.Hà
TOÁN - Hoa SỬ - Đình VĂN - P.Nga

HÓA - 

V.Huyền

MT - 

N.Hương

ANH - 

V.Anh.A
LÝ - Linh HÓA - Bình VĂN - Tân

HÓA - 

V.Huyền
ANH - Kim SỬ - Thoan

HÓA - Bình SỬ - Thoan
VĂN - 

V.Anh.V
VĂN - V.Hà SINH - H.Hà

TD - 

D.Hương

HÓA - 

V.Huyền

ANH - 

V.Anh.A
SHL - 

L.Ngọc
SHL - Duyên

SHL -

M.Hương
SHL - M.Hà SHL - Hoa SHL - Dung SHL - P.Nga SHL - Ngạn

GDCD - 

H.Nga
ĐỊA - Duyên

ĐỊA - 

Hương.Đ

MT - 

N.Hương
VĂN - Tân LÝ - Linh TOÁN - Mai

GDCD - 

Ngân

SINH - H.Hà
HÓA - 

V.Huyền
ANH - Kim GDCD - Huế TOÁN - Hoa VĂN - Dung TOÁN - Mai

TOÁN - 

T.Anh

LÝ - 

Đ.Huyền
TD - Giáp

TOÁN - 

M.Hương

TOÁN - 

M.Hà
VĂN - Tân

TOÁN - 

Nguyệt
VĂN - P.Nga

HÓA - 

V.Huyền

HÓA - Bình GDCD - Huế SINH - Chi
ĐỊA - 

Hương.Đ

MT - 

N.Hương

TOÁN - 

Nguyệt
ĐỊA - Duyên CN - Q.Hà

ĐỊA - 

Hương.Đ
TOÁN - Như GDCD - Huế SINH - Chi CN - Q.Hà ANH - Minh

MT - 

N.Hương

ANH - 

V.Anh.A

VĂN - Huệ LÝ - Linh
VĂN - 

V.Anh.V
LÝ - Lệ SINH - H.Hà ĐỊA - Duyên SỬ - Vân

TD - 

D.Hương

ANH - Minh
VĂN - 

Huyền

VĂN - 

V.Anh.V

TD - 

D.Hương
HÓA - Bình LÝ - Linh

LÝ - 

Đ.Huyền

TOÁN - 

T.Anh

SỬ - Đình SINH - H.Hà SỬ - Thoan HÓA - Bình
TD - 

D.Hương
ANH - Minh SINH - Chi ĐỊA - Duyên

TD - Giáp
VĂN - 

Huyền

TD - 

D.Hương
ANH - Thoa ĐỊA - Duyên VĂN - Dung VĂN - P.Nga VĂN - Ngạn


